Trường TH Nguyễn Công Sáu		     Lớp 3C
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 4 (Từ 26.9.2022 – 30.9.2022)
Cách ngôn: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

	Thứ/
Ngày
	Buổi
	Tiết

	Môn học
	Tên bài dạy

	Hai
26/09/2022
	
Sáng
	1
	HĐTT
	 Sinh hoạt dưới cờ: Giới thiệu sản phẩm của các câu lạc bộ 

	
	
	2
	Toán
	Luỵên tập chung (Tiết 2)

	
	
	3
	Tiếng Việt 
	Bài 7: Mùa hè lấp lánh (Tiết 1)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Bài 7: Mùa hè lấp lánh (Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Bài 7: Mùa hè lấp lánh (Tiết 3)

	
	
	2
	TN&XH
	Vệ sinh xung quanh nhà (Tiết 2)

	
	
	3
	Đạo đức
	Bài 2. Tự hào Tổ quốc Việt Nam (Tiết 2)

	


Ba
27/09/2022
	Sáng
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	

	
	
Chiều
	1
	
	

	
	
	2
	Toán
	Luỵên tập chung (Tiết 3)

	
	
	3
	Luyện toán
	Ôn luyện tuần 4

	Tư
28/09/2022
	

Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Bài 8: Tạm biệt mùa hè (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 8: Tạm biệt mùa hè (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	Bảng nhân 6, bảng chia 6 (Tiết 1)

	
	
	4
	HĐTN
	HHĐGDTCĐ: Đọc sách theo sở thích

	


Năm
29/09/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Bảng nhân 6, bảng chia 6 (Tiết 2)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 8: Tạm biệt mùa hè (Tiết 3)

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	KNS
	 Trung thực trong học tập ( Tiết 2)

	
	
Chiều
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	Sáu
30/09/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Bảng nhân 7, bảng chia 7 (Tiết 1)

	
	
	2
	Chăm sóc mắt
	Đôi mắt và cách chăm sóc mắt ( Tiết 1)

	
	
	3
	
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	4
	TN&XH
	Ôn tập chủ đề gia đình (Tiết 1)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Bài 8: Tạm biệt mùa hè (Tiết 3)

	
	
	2
	Luyện Tiếng Việt
	Ôn Luyện Tuần 4

	
	
	3
	HĐTN
	 SHL: SHTCĐ: Danh mục sách theo sở thích.











































Thứ hai ngày 26 tháng 9  năm 2022

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Giới thiệu và nêu được một số các câu lạc bộ nơi mình sinh sống.
2. Rèn luyện nền nếp, thói quen tự phục vụ và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống.
3. Yêu cái đẹp, gìn giữ các nét đẹp của câu lạc bộ. Tự hào và bảo vệ những câu lạc bộ có ở địa phương. 
II. ĐỒ DÙNG
1. Giáo viên: Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet. Giấy A3, video giới thiệu câu lạc bộ.
 2. Học sinh: Giấy màu, keo, kéo, bìa cứng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ (15 - 17’)
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.
- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
2. Sinh hoạt dưới cờ: (15 - 16’)
*Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát
*Kết nối
- GV dẫn dắt vào hoạt động.
*HĐ 1: Giới thiệu một số sản phẩm của các câu lạc bộ
- GV chiếu 1 số video câu lạc bộ vẽ tranh
- GV hỏi: 
+ Các bạn thể hiện các bức tranh như thế nào?
+ Các bức tranh được thực hiện theo chủ đề nào?
- GV chiếu 1 số video câu lạc bộ nặn gốm
+ Các bạn trong video đã nặn những đồ vật nào? 
+ Để làm ra các sản phẩm các bạn đã sử dụng những nguyên liệu nào?
+ Để làm ra các sản phẩm đẹp chúng ta phải như thế nào?
*GV kết luận: Có rất nhiều sản phẩm của các câu lạc bộ. Chúng ta cần phải học tập và muốn làm ra những sản phẩm đẹp cần phải kiên trì, sáng tạo,… 
* HĐ2: Làm sản phẩm
- GV kiểm tra đồ dùng của các nhóm.
- GV nhận xét. 
- Yêu cầu hs thực hiện theo nhóm 4 trong 2’. Tự làm những sản phẩm mà e thích.
- GV phát giấy A3 yêu cầu các nhóm dán các sp. Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

- GV nhận xét và tuyên dương những sản phẩm đẹp.
3. Tổng kết, dặn dò (2- 3’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề
	
- HS tập trung trật tự trên sân
- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.




- HS hát.

- HS lắng nghe


- Quan sát

+ Đẹp,…

+ Ngôi nhà mơ ước


+ cái bát, lọ hoa

+ đất sét, bàn xoay,…

+ khéo léo, chăm chỉ, sáng tạo,…

- Lắng nghe







- HS thực hiện 
- HS thực hiện theo nhóm 4 trong 2’.
+ Làm ví, quạt, …
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY  
       ………………………………………………………………………………………..
..….……………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………






















TOÁN

BÀI 8: LUYỆN TẬP CHUNG( Tiêt 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1.Kiến thức, kĩ năng: 
- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia trong bảng đã học.
- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia với ( cho) 1.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
3. Năng lực: 
*Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù
- HS được rèn luyện NL tư duy, lập luận logic, năng lực giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- GV: máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint.
- HS: Bộ đồ dùng học toán, SGK, vở .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: 3’: 
HS hát.
2.Luyện tập: 34’
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Bài yêu cầu làm gì ?
- HS thực hiện, kiểm tra chữa bài cho nhau.
- Khi chữa bài, GV yêu cầu HS nhận xét kết quả khi nhân một số với 1 và phép chia một số cho 1.
- HS rút ra nhận xét.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì ?
- HS làm bài theo mẫu, GV yêu cầu HS kiểm tra, chữa bài cho nhau.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Khi chữa bài, GV yêu cầu HS nêu nhận xét kết quả phép nhân một số với 1.
- GV yêu cầu HS đọc to nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì ?
- HS làm bài, GV yêu cầu HS kiểm tra, chữa bài cho nhau.
- Khi chữa bài, GV yêu cầu HS nêu kết quả của từng phép tính.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: Hoạt động nhóm
- Gọi HS đọc đề bài.
- Trao đổi trong nhóm tìm cách làm? -Tương tác, chia sẻ. 
-Đại diện nhóm trình bày kết quả. GV,HS nhận xét. 
a, GV cho HS làm.
-Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.



b, GV cho HS quan sát để nhận ra quy luật của tháp số.
-Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp


                                                                                                                                     3. Củng cố - dặn dò : 3 ’  
- Qua bài luyện tập chung em nắm được nhũng kiến thức nào?
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra.
	



Bài 1: Tính nhẩm
a, 2 × 1 = 2   3 × 1 = 3    4 × 1 = 4   5 × 1 =5
b, 2 : 1 = 2    3 : 1 = 3    4 : 1 = 4     5 : 1 = 5 






 Bài 2: Tính ( theo mẫu)

Mẫu: 1× 2 = ? 
          1 × 2 = 1 + 1 = 2
          1 × 2 = 2
       1 × 3 = 3                 1 × 4 = 4     
       1 × 6 = 6                 1 × 5 = 5
       


Bài 3: Số ?
   
3 × 7 = 21    5 : 1 = 5     4 × 4 = 16   14 : 2=7
5 × 3 = 15   2 × 6 = 12   6 : 3 = 2   1 × 9 = 9    
12 : 4 = 3    4 × 6 = 24   20 : 5 = 4  6 × 1 = 6




Bài 4: Số ?
2                 

 a)               4 ×           = 8
4

                   12 :          = 3
 6

                   3 ×           = 18
5

                  25 :           = 5
 16

b)               4
4
1
1
2
2
2
2
2



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................













TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ
Bài 7: MÙA HÈ LẤP LÁNH (T1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức- kĩ năng
- Đọc đúng từ ngữ câu và toàn bộ bài thơ Mùa hè lấp lánh. Bước đầu biết thể hiện cảm xúc qua giọng đọng đọc vui vẻ, thiết tha.
- Nhận biết được vần trong bài thơ. Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ: “Bài thơ thể hiện vẻ đẹp của mùa hè với ông mặt trời thức dậy sớm hơn, ánh nắng dường như chứa chan hơn, cỏ cây tươi thắm hơn; bài thơ cũng thể hiện sự hồn nhiên, vui sướng của bạn nhỏ khi mùa hè đến.”
- Kể lại câu chuyện Chó đốm con và mặt trời.
- Hiểu được một quy luật đơn giản về địa lí: Mặt trời lặn ở đằng đông, mọc ở đằng tây.
- Biết chia sẻ với người thân suy nghĩ của mình về câu chuyện Chó đốm con và mặt trời.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua câu chuyện về những trải nghiệm mùa hè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực.
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
*Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ:  Đọc đúng, trả lời được các câu hỏi; Nói được theo chủ đề.
- Năng lực cảm thụ văn học: Hiểu được nội dung bài đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 5p
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi khởi động qua 2 câu hỏi.
+ Câu 1:  Kể tên những nguyên liệu làm món trứng đúc thịt?

+ Câu 2: Khi làm món trứng đúc thịt , bước 1 cần làm những gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia khởi động

+ Trả lời: những nguyên liệu làm món trứng đúc thịt là trứng gà thịt nạc vai, dầu ăn, mắm, muối và hành khô.
+ Trả lời: Khi làm món trứng đúc thịt , bước 1 là rửa sạch thịt sau đó bằm nhỏ hoặc xay nhuyễn.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá. 35p
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ câu và toàn bộ bài thơ Mùa hè lấp lánh.
+ Nhận biết được vần trong bài thơ.
+ Bước đầu biết thể hiện cảm xúc qua giọng đọng đọc vui vẻ,thiết tha.
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Bài thơ thể hiện vẻ đẹp của mùa hè với ông mặt trời thức dậy sớm hơn, ánh nắng dường như chứa chan hơn, cỏ cây tươi thắm hơn; bài thơ cũng thể hiện sự hồn nhiên, vui sướng của bạn nhỏ khi mùa hè đến.
+ Kể lại câu chuyện Chó đốm con và mặt trời.
+ Hiểu được một quy luật đơn giản về địa lí:Mặt trời lặn ở đằng đông, mọc ở đằng tây.
+ Biết chia sẻ với người thân suy nghĩ của mình về câu chuyện Chó đốm con và mặt trời.
+ Hỏi thêm được những thông tin về mặt trời mọc và lặn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Đọc văn bản. 30p
- GV đọc cả bài: ( giọng đọc  thể hiện niềm thiết tha, vui sướng và háo hức khi mùa hè đến).
- Gọi 1 HS đọc tốt đọc cả bài.
- GV HD đọc: -Đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai: ( kì lạ, đủng đỉnh....).
-Ngắt nghỉ theo đúng từng dòng thơ.
- GV chia đoạn: 4 khổ thơ tương ứng 4 đoạn
+ Khổ 1: Buổi sáng mùa hè.
+ Khổ 2: Tác dụng của nắng mùa hè.
+ Khổ 3: Vẻ đẹp của ông mặt trời trong buổi chiều mùa hè.
+ Khổ 4: Nièm vui của tuổi thơ trong mùa hè. 
- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn trước lớp.
- HS làm việc nhóm(4 em/nhóm) mỗi HS đọc một khổ thơ,(đọc nối tiếp 4 khổ thơ)  1 – 2 lượt.
-HS làm việc cá nhân :Đọc nhẩm toàn bài 1 lượt.
- 4 HS nối tiếp 4 đoạn trước lớp
-GV nhận xét việc luyện đọc của cả lớp.
- Luyện đọc từ khó:  bất tận, đủng đỉnh.
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm .
- GV nhận xét các nhóm.
2.2. Trả lời câu hỏi: 18p.
+ Câu 1: Mặt trời mùa hè có gì lạ?

+ Câu 2:Nắng mùa hè mang đến những lợi ích gì?
 
  -Đối với cây
   -Đối với hoa lá
   -Đối với các bạn nhỏ
+ Câu 3: Ngày của mùa hè có gì đặc biệt?

+ Câu 4: vì sao bạn nhỏ thấy “mùa hè thật sung sướng”?

+Câu 5:Theo em, hình ảnh “ngày dài lấp lánh” chỉ điều gì hoặc nêu ý kiến khác của em.
a.Ngày có nhiều nắng.
b.Ngày có nhiều niềm vui.

c.Ngày mặt trời dậy sớm và đi ngủ muộn.

- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV Chốt: Bài thơ thể hiện vẻ đẹp của mùa hè với ông mặt trời thức dậy sớm hơn, ánh nắng dường như chứa chan hơn, cỏ cây tươi thắm hơn; bài thơ cũng thể hiện sự hồn nhiên, vui sướng của bạn nhỏ khi mùa hè đến.
2.3. Luyện đọc lại: 5p
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
- 2 HS đọc nối tiếp, Cả lớp đọc thầm theo.
	
- Hs lắng nghe.
- HS lắng nghe cách đọc.
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát


- HS đọc nối tiếp theo đoạn.






- HS làm việc nhóm 4 mỗi HS đọc một khổ thơ, (đọc nối tiếp 4 khổ thơ)  1 – 2 lượt.


- HS đọc từ khó
- HS luyện đọc theo nhóm 4.


- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:
TL: Mặt trời mùa hè có điều lạ là thức dậy sớm và đi ngủ muộn.
TL: Nắng mùa hè mang đến những lợi ích sau:
TL: Làm cho cây cối chóng lớn.
- Làm cho hoa lá thêm màu.
- Cho mình được chơi lâu hơn.
TL: Ngày của mùa hè có điểm đặc biệt lả rất dài.
TL: Bạn nhỏ thấy mùa hè thật sung sướng vì có nắng có kem, có gió êm, có ngày dài.
TL: Hình ảnh ngày dài lấp lánh thể hiện một mùa hè rực rỡ với nắng vàng chiếu long lanh.
- Đó là một mùa hè đẹp như trong mơ,...
- Mặt trời dậy sớm và tỏa sáng khắp nơi
-2-3 HS nhắc lại






- 2 HS đọc nối tiếp,

	3. Nói và nghe: 14-16p
Kể chuyện Chó đốm con và mặt trời.
- Mục tiêu:
+ Nói được những điều đáng nhớ trong kì nghỉ hè của mình.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	3.1. Hoạt động 3
- GV nói lời dẫn: Bài Mùa hè lấp lánh, nói tới hiện tượng mặt trời mọc từ sáng sớm và lặn khi chiều muộn, do vậy mùa hè có ngày dài và đêm ngắn. Câu chuyện sau đây cũng nói tới hiện tượng mặt trời mọc và lặn, hiện tượng này làm cho chú chó đốm vô cùng băn khoăn.Hãy nghe và giải thích cho chú có đốm nhé
- Yêu cầu HS quan sát tranh và đọc các câu hỏi dưới tranh.
- GV kể lần 1. Kể toàn bộ câu chuyện.
- GV kể lần 2. dừng lại ở những đoạn tương ứng với các câu hỏi trong tranh, có thể dừng lại để hỏi sự việc tiếp theo là gì, khích lệ các em nhớ chi tiết câu chuyện.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4 và trả lời các câu hỏi dưới tranh.
Tranh 1. Chó đốm con nhìn thấy mặt trời mọc ở đâu?
Tranh 2. Chó đốm con nhìn thấy mặt trời lặn ở đâu ? 
Tranh 3. Chó đốm con nghĩ gì ?





Tranh 4. Điều gì làm chó đốm con ngạc nhiên?


- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nận xét, tuyên dương.

3.2. Hoạt động 4: kể lại toàn bộ câu chuyện
- Gọi HS kể nối tiếp câu chuyện 
- Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc to chủ đề: Mùa hè lấp lánh, 





+ HS quan sát tranh và đọc các câu hỏi dưới tranh.





- HS làm việc theo nhóm.

TL: Mặt trời mọc từ chân núi phía đông.
TL: Mặt trời lặn xuống dòng sông phía tây.
TL: Chó đốm nghĩ rằng mặt trời có 2 cái nhà, một cái ở chân núi phía đông và một cái ở dòng sông phía tây. Ngày mai, mặt trời sẽ mọc từ dòng sông phía tây.
TL: Mặt trời cứ mọc đằng đông, trong trong khi chó đốm đang chờ mặt trời ở đằng tây.
- HS trình bày trước lớp, HS khác có thể nêu câu hỏi. Sau đó đổi vai HS khác trình bày.

- HS kể nối tiếp câu chuyện.
- HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

	4. Vận dụng. 3p
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
- GV Cho học sinh quan sát video về hoạt động của các bạn trong mùa hè.
+ Trao đổi về ý nghĩa, tác dụng của các hoạt động đó
 - Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát video

+ HS cùng nhau trao sẻ, trao đổi sau khi xem video.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................


































TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ
Bài 7: MÙA HÈ LẤP LÁNH (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức- kĩ năng
- Nghe-viết đúng chính tả bài thơ “Mùa hè lấp lánh ” theo yêu cầu; trình bày đúng hình thức đoạn thơ, bài thơ.
- Làm đúng cách bài tập chính tả. Chọn v hoặc d thay vào ô vuông.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, yêu tiếng Việt, chữ Việt.  
3. Năng lực 
3.1. Năng lực chung
- Phát triển năng lực quan sát, ghi nhớ, giao tiếp, giải quyết vấn đề.
- Phát triển năng lực thẩm mỹ.
3.2. Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: viết đúng chính tả, làm đúng các bài tập chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 4p
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Xem tranh đoán tên đồ vật chứa ch
+ Câu 2: Xem tranh đoán tên đồ vật chứa tr
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: con chim
+ Trả lời: mặt trăng
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Nghe – Viết 25p
- GV giới thiệu nội dung: Bài thơ nói về một mùa hè tươi đẹp, rực rỡ của các bạn HS: mùa hè với ông mặt trời tỏa nắng, cây cối xanh tươi đầy sức sống, các bạn nhỏ được vui chơi và ăn kem, ... Mong các em có nhiều mùa hè lấp lánh như vậy trong suốt tuổi học trò..
- GV đọc 3 khổ thơ.
- Mời 4 HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ.
- GV hướng dẫn cách viết bài thơ:
+ Viết theo khổ thơ 5 chữ như trong SGK
+ Viết hoa tên bài và các chữ cái ở đầu mỗi dòng.
+ Cách viết một số từ dễ nhầm lẫm: trời, kì lạ, dậy sớm, bất tận, rong chơi, lặn xuống.
- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết.
- GV đọc lại bài thơ cho HS soát lỗi.
- GV cho HS đổi vở dò bài cho nhau.
- GV nhận xét chung.
2.2. Hoạt động 2: Ghép các tiếng phù hợp với chung hoặc trung để tạo từ. 5p
- GV mời HS nêu yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo.
- GV chiếu hoặc dán 6 bông hoa chứa các tiếng thành, thủy, bình, thực, tâm, cư lên bảng.
- HS thảo luận đôi để thực hiện nhiệm vụ.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
2.3. Hoạt động 3: Chọn v hoặc d thay cho ô vuông. 5p
- GV chuẩn bị các thẻ chữ cái v/d GV tổ chức trò chơi “ Ai nhanh hơn”  
 Con tàu ào ga,vừa chạy ừa “ tu tu” một hồi             
ài. Sân ga bỗng chốc nhộn nhịp à náo nhiệt hẳn lên. Phía cửa ga, nhiều cánh tay giơ lên ẫy gọi người thân.
                                            ( Theo Trung Nguyên)
- Mời đại diện nhóm lên chơi.
Kết quả: vào ga, vừa tu tu, dài, và náo , vẫy gọi.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.
- 4 HS đọc nối tiếp nhau.
- HS lắng nghe.




- HS viết bài.
- HS nghe, dò bài.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.



- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Các nhóm sinh hoạt và làm việc theo yêu cầu.
- Kết quả: chung thủy, chung cư.
Trung thành, trung bình, trung thực, trung tâm.
- Các nhóm nhận xét.
- 1 HS đọc yêu cầu.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.




- Đại diện các nhóm lên chơi.

Các nhóm nhận xét, sửa sai.

	3. Vận dụng. 4p
- Cách tiến hành:

	- Đọc và hiểu được bài thơ Mùa hè lấp lánh.
- Phân biết được chung và trung , ch và tr.
- Về nhà đọc lại bài thơ Mùa hè lấp lánh và kể lại câu chuyện Chó đốm và mặt trời cho người thân nghe và hỏi thêm về hiện tượng mặt trời mọc và lặn.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS lắng nghe để lựa chọn.



- Biết được mặt trời mọc hướng nào, lặn hướng nào.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................










TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH
Bài 03: VỆ SINH XUNG QUANH NHÀ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức – Kĩ năng
Sau bài học, HS sẽ: 
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà.
- Có ý thức giữ vệ sinh và tuyên truyền để mọi người cùng thực hiện.
2. Phẩm chất
- Có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường 
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
- Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài 
3. Năng lực 
*Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
*Năng lực đặc thù
- Năng lực nhận thức khoa học; Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Qua HĐ thực hành, luyện tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 4p


	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- Chiếu màn hình có câu hỏi khởi động.
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
+ Câu 1: Để môi trừng xung quanh nhà sạch sẽ, em đã:
A)  Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa.
B)  Vẽ lên tường nhà.       
C)  Vứt rác bừa bãi.
+ Câu 2: Giữ gìn môi trường xung quanh nhà ở đem lại lợi ích gì?
A)  Đảm bảo được sức khỏe.
B) Phòng tránh nhiều bệnh tật.
C) Cả hai đáp án trên.
- GV chiếu đáp án để HS so sánh, đối chiếu.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi











- HS lắng nghe.

	2. Thực hành: 15p

	Hoạt động 1. Hoàn thành sơ đồ những việc nên làm hoặc không nên làm để giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà. (làm việc cá nhân)
- GV nêu yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ vào PHT và chia sẻ với bạn: 
      [image: ]
- GV gọi HS trình bày.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 :
 * Kết luận: + Những việc em nên làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà ở: thường xuyên quét dọn nhà cửa, trồng cây xanh, nhổ sạch cỏ, xung quanh nhà ở, phát quang bụi rậm, vứt rác đúng nơi quy định,…
+ Những việc em không làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà ở: để đồ dùng không ngăn nắp, vứt rác không bừa bãi, đổ nước thải ra đường, vẽ bậy, dán, phát tờ rơi,…
	


- HS hoàn thành sơ đồ vào PHT.












- Một số học sinh trình bày.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Học sinh lắng nghe.


	Hoạt động 2. Chia sẻ ý kiến về những việc nên làm hoặc không nên làm để giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà. (làm việc nhóm 4)
- GV chia sẻ 2 bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
H: Em đồng tình hay không đồng tình với những việc làm nào dưới đây? Vì sao?
[image: ]

- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung. 
	


- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Hình 9: Đồng tình vì mọi người đang vệ sinh khu vực chung trong khu dân cư như quét dọn, lau chùi các lan can, cầu thang,… để giữ chung cư luôn sạch sẽ, thoáng đãng. 
+ Hình 10: Không đồng tình vì một bác đang rửa xe máy ở hè nhà, xả nước ra đường gây mất mĩ quan đường phố, ảnh hưởng đến người đi đường.
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


	3. Vận dụng: 15p

	Hoạt động 3. Xử lí tình huống. (Làm việc nhóm 4)
- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm quan sát hình 9, 10 trang 19 trong SGK. Nêu tình huống và đưa ra cách xử lí phù hợp trong mỗi hình.
Tình huống 1: Khi đến giờ đổ rác các bác lao công sẽ gõ kẻng cho mọi người xuống đổ rác. Bạn nam đang vội đi đá bóng nên bạn vứt luôn rác xuống sân.
[image: ]

Tình huống 2: Một bác đang cho chú chó đi vệ sinh ngoài đường. 
[image: ]
- Gọi đại diện các nhóm đưa ra cách xử lí phù hợp trong hai tình huống trên. 
- Gọi các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
* Vận dụng trải nghiệm: GD cho HS về kĩ năng phòng chống Covid - 19 và dịch xuất suất huyết.
 H: Chúng ta cần phải làm gì để tăng sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và dịch xuất suất huyết?   
- GV đưa ra thông điệp: Chúng ta cần làm những việc phù hợp để giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà tạo không gian sống sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe, góp phần phòng tránh dịch bệnh,..
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà thực hiện những điều vừa học vào cuộc sống hằng ngày.
	

- Học sinh cùng nhau quan sát, suy nghĩ và đưa ra cách xử lý theo hiểu biết của mình.

- Đại diện các nhóm xử lí tình huống.











- Đại diện các nhóm xử lí tình huống.










- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.




- Tập thể dục, thực hiện tốt 5K, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, vệ sinh xung quanh nhà ở sạch sẽ,…
- 2 - 3 HS đọc thông điệp.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
          .......................................................................................................................................













ĐẠO ĐỨC
CHỦ ĐỀ 1: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM
Bài 02: Tự hào Tổ quốc Việt Nam (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức – Kĩ năng
Sau bài học, HS sẽ: 
- Thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiện nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hình thành và phát triển lòng yêu nước.
2. Năng lực 
*Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
*Năng lực đặc thù
- Năng lực nhận thức khoa học; Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Qua HĐ thực hành, luyện tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 3p

	- GV mở bài hát: “Việt Nam ơi” (sáng tác Bùi Quang Minh) để khởi động bài học.
? Bài hát thể hiện sự tự hào về điều gì?

? Chia sẻ cảm xúc của em khi nghe bài hát đó?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Thể hiện sự tự hào về dân tộc Việt Nam.
+ HS trả lời theo ý hiểu của mình

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: 32p

	a. Bài tập 1:  Em tán thành hoặc không tán thành với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?(dùng kĩ thuật Tia chớp)
- Gọi HS đọc yêu cầu 1/SHS
- GV chiếu tranh, cho HS quan sát tranh trên máy chiếu.
- GV nêu câu hỏi và HS nêu việc tán thành hoặc không tán thành để thể hiện tình yêu Tổ quốc và vì sao.
[image: ]- Tổ chức cho HS chia sẻ nội dung từng tranh.















- GV nhận xét, kết luận
=> Chúng ta là con người Việt Nam, đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay là nhờ có công lao to lớn của những thế hệ đi trước, vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng, tự hào biết ơn họ. Bên cạnh đó cũng cần học tập tốt hơn để sau này xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Bài tập 2: Nhận xét hành vi. (Làm việc nhóm đôi)
- GV yêu cầu 1HS quan sát tranh và thảo luận: Em đồng tình hoặc không đồng tình với hành vi của bạn nào trong các ý sau? Vì sao?
[image: ]







+ GV mời các nhóm nhận xét?
- GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có)
	


- HS đọc yêu cầu
- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.












- 2-3 HS chia sẻ.
+ Ý a: Không tán thành Vì chỉ yêu mỗi gia đình mình thôi thì chưa đủ.Phải ….
+ Ý b: tán thành vì tìm hiểu lịch sử đất nước, yêu quý và tự hào về đất nước.
+ Ý c: tán thành vì chúng ta có được đất nước tươi đẹp, phát triển mạnh mẽ như này là do công lao to lớn của thế hệ đi trước.
+ Ý d: tán thành vì cần học tập tốt để sua này xây dựng quê hương, đất nước.
+ Ý e: tán thành Vì bảo vệ thiên nhiên là góp phần bảo vệ vẻ đẹp của quê hương, đất nước
+ Ý g: tán thành vì chúng ta tự hào là người Việt Nam
- HS lắng nghe










- HS thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh và đưa ra chính kiến của mình:
+ Hành vi a không đồng tình: vì món ăn Việt Nam là truyền thống văn hóa của dân tộc, cần trân trọng.
+ Hành vi b đồng tình: vì Thảo đã thể hiện niềm tự hào về quê hương, đất nước.
+ Hành vi c đồng tình: vì Cường đã thể hiện tình yêu với vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
+ Hành vi d đồng tình: vì Thương đã thể hiện tình yêu đối với tiếng Việt.
+ Hành vi e không đồng tình: vì Đô không thể hiện tình yêu Tổ quốc.
+ Hành vi g đồng tình: vì Hoàng chưa thể hiện tình yêu đất nước, nơi mình sinh ra và lớn lên.
+ Các nhóm nhận xét.

	3. Vận dụng. 5p

	- GV vận dụng vào thực tiễn cho HS cùng thể hiện tốt các hành vi, việc làm của mình.
- GV yêu cầu HS tìm những câu ca dao, tục ngữ đã chuẩn bị trước

- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị cho tiết 3 của bài
	- HS lắng nghe.


+ HS chia sẻ trước lớp.
VD: Hồng Gai có núi Bài Thơ
 Có hang Đầu Gỗ, có chùa Long Tiên.
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................







Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022
TOÁN
CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
Bài 08: LUYỆN TẬP CHUNG (T3) – Trang 38

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia trong bảng đã học
- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân , phép chia có số 0.
- Tính độ dài đường gấp khúc dựa vào phép nhân.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân đã học.
2. Phẩm chất.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
-  Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực: 
*Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực đặc thù
- HS được rèn luyện NL tư duy, lập luận logic, năng lực giao tiếp, hợp tác giải quyết vấn đề. 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 3p
- GV gọi HS lên bảng làm bài  để khởi động bài học.

4 x       = 12	                  12 :        =  6


3 x 	= 15             25  : 	    = 5



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	


- HS nêu kết quả



- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: 34p 
Bài 1.(Làm việc cá nhân) Tính( theo mẫu)
- GV cho HS nêu yêu cầu và đọc mẫu
- GV cho làm vở.
a) 0 x 3 =;  0 x 4 =; 0 x 5 =
b) 0 x 6=    0 x 7=    0 x 8 =     0 x 9 =
     0 : 6 =    0 : 7 =    0 : 8 =     0 : 9 =
-HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
GV nhận xét :
 Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0
 Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0
- GV nhận xét, tuyên dương.



Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?
- GV cho HS nêu yêu cầu và đọc mẫu
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
[image: ]
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.





- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Giải bài toán có lời văn.
- GV cho HS đọc đề toán, tìm hiểu đề bài (cho biết gì? hỏi gì? Phải làm phép tính gì?
- GV cho HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.




- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc cá nhân) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE
- GV cho HS nêu yêu cầu 
GV gợi ý cho HS đường gấp khúcABCDE có 4 đoạn thẳng có cùng độ dài là 3 cm vậy ta nên làm phép tính gì?
- GV cho làm vở.
[image: ]

-HS  trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 5. (Làm việc cá nhân) Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu và đọc mẫu
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.

[image: ]
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét tuyên dương.
	

- HS nêu và đọc mẫu
- HS làm việc cá nhân.



- HS nêu kết quả
a) 0 x 3 =0 ; 0 x 4 =0 ;0 x 5 =0
b) 0 x 6= 0      0 x 7= 0 
     0 x 8 = 0     0 x 9 = 0
     0 : 6 =  0     0 : 7 =  0
     0 : 8 =  0     0 : 9 = 0
-HS nhắc lại
- HS lắng nghe


- HS nêu yêu cầu
- HS làm vào phiếu.







- HS nêu kết quả
[image: ]
- HS lắng nghe


- HS đọc đề trả câu hỏi

- HS làm vào vở.
- 1 HS lên bảng giải
          Bài giải:
Số quyển vở tổ một góp được  là:
5 x 8  = 40(quyển vở)
Đáp số: 40 quyển vở



 - HS nêu yêu cầu



- HS làm vào vở.


- HS nêu kết quả:
          Bài giải:
Độ dài đường gấp khúcABCDE  là:
3 x 4  = 12(cm)
Đáp số: 12 cm

- HS lắng nghe


- HS nêu yêu cầu
- HS làm vào phiếu.
- HS nêu kết quả
[image: ]
- HS lắng nghe

	3. Vận dụng. 3p
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để HS nhận biết dược Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia trong bảng đã học
3 x 2 = 	4 x 3 =
6 : 3 =	12: 3 =
6 : 2 =	12 : 4 =
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ
Bài 08:  TẠM BIỆT MÙA HÈ  (T1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức – kĩ năng
- Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài đọc Tạm biệt mùa hè ( bài đọc này thuộc thể loại tự sự, có giọng đọc tâm tình, nhẹ nhàng).
- Nhận biết được nội dung bài bài đọc: Tạm biệt mùa hè là dòng suy nghĩ của cô bé Diệu vào đêm trước ngày khai giảng. Diệu nhớ lại những việc mà mình đã làm trong suốt mùa hè vừa qua – một mùa hè không rực rỡ, sôi động mà thiết tha, lắng đọng, nhiều xúc cảm.
- Đọc và nắm được những điểm nổi bật trong văn bản HS tự tìm đọc, biết ghi phiếu đọc sách. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bà và những người thân qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực 
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
* Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Qua việc HS đọc đúng, đọc diễn cảm, trả lời được các câu hỏi.
- Phát triển năng lực văn học: Qua việc HS hiểu nội dung bài đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5p
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Nói với bạn cảm nghĩ của em khi mùa hè kết thúc.
+ Câu 1: Đọc bài thơ “ Mùa hè lấp lánh” và
nêu nội dung bài. 
+ GV nhận xét, tuyên dương.





- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi.
+ HS 2 – 3 em phát biểu ý kiến trước lớp

+ Đọc và trả lời câu hỏi Bài thơ thể hiện vẻ đẹp của mùa hè với ông mặt trời thức dậy sớm hơn, ánh nắng dường như chứa chan hơn, cỏ cây tươi thắm hơn; bài thơ cũng thể hiện sự hồn nhiên, vui sướng của bạn nhỏ khi mùa hè đến.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá 
2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản. (35p)
- GV đọc cả bài ( giọng đọc nhẹ nhàng và chứa nhiều cảm xúc như đang tâm tình, kể chuyện 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: (5 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến những gì nhỉ?.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến Thật là thích.
+Đoạn  3: Tiếp theo cho đến kho chuyện thú vị.
+ Đoạn 4: Tiếp theo đến vài chiếc bánh mì.
+Đoạn 5 :còn lại
- GV gọi HS đọc nối tiếp 5 đoạn trước lớp.
- Luyện đọc từ khó:Diệu, háo hức,sầu riêng, cụ Khởi...
-GV cho HS quan sát tranh, giới thiệu nhân vật Diệu, mẹ của Diệu và loài cây mà hai mẹ con đang hái quả.
-GV nêu câu hỏi cho phần tranh:Theo em, hai nhân vật trong tranh là ai? Họ đang làm gì?Tên của loài cây trong tranh là gì?
- Luyện đọc câu dài: 
Diệu yêu những người cô/người bác/tảo tần bán từng giỏ cua,/mớ tép:Yêu cả những người bà/ sáng nào cũng dắt cháu đi mua/một ít kẹo bột,/ vài cái bánh mì.
- GV mời HS nêu từ ngữ giải nghĩa trong SGK. Kì thú, tỉ tê, tảo tần.
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. (18p)
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1:Vì sao đêm trước khai giảng,Diệu nằm mãi mà không ngủ được?

-Em đã bao giờ hồi hộp chờ đợi điều gì đó đến mức không ngủ được chưa?
+ Câu 2: Mùa hè, Diệu đã làm những gì?


+ Câu 3: Nói về những trải nghiệm của Diệu trong mùa hè?
a.Khi ở nhà bà cụ Khởi



b.Khi ở góc chợ quê nghèo.



+ Câu 4: Em thích nhất trải nghiệm nào của Diệu trong mùa hè vừa qua?Vì sao?
- GV mời HS nêu nội dung bài thơ.
- GV chốt: Tạm biệt mùa hè là dòng suy nghĩ của cô bé Diệu vào đêm trước ngày khai giảng. Diệu nhớ lại những việc mà mình đã làm trong suốt mùa hè vừa qua – một mùa hè không rực rỡ, sôi động mà thiết tha, lắng đọng, nhiều xúc cảm.
2.3. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (làm việc cá nhân, nhóm 2). (5p)
-HS đọc nối tiếp cả lớp nhìn vào sách đọc theo.
-Đọc mở rộng. (15p)
-Cho HS thảo luận nhóm chia sẻ những văn bản đã được đọc ở tuần trước về công việc làm bếp (ngày đọc, tên bài, tác giả, món ăn,...)
-HS tập ghi phiếu đọc sách theo gợi ý trong SHS
- GV hướng dẫn HS đánh giá mức độ yêu thích của mình bằng cách tô màu vào các ngôi sao,
	
- HS lắng nghe cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát





- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- HS quan sát tranh


- HS trả lời


- 2 – 3 HS đọc




- HS đọc giải nghĩa từ.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.



- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:




+ Đêm trước khai giảng,Diệu nằm mãi mà không ngủ được vì háo hức chờ đến sớm mai đến lớp.
 -HS trả lời.

+ Mùa hè,Diệu đã đi thu hái quả, đến chơi nhà bà cụ Khởi và cùng mẹ ra chợ.


a. Khi ở nhà bà cụ Khởi:Diệu chơi với bà và nghe bà kể chuyện,Diệu cảm nhận rằng bà làm được rất nhiều việc và kể chuyện rất hay.
b.Khi ở góc chợ quê nghèo,Diệu thấy nhiều con người và cuộc sống khác nhau,Diệu thấy yêu thương tất cả.
+HS trả lời theo cảm nghĩ của mình.
- 2 - 3 HS nêu lại nội dung bài








- HS luyện đọc nối tiếp.


+HS đọc theo nhóm.
- Đọc sách nấu ăn hoặc những bài đọc về công việc làm bếp. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
	PHIẾU ĐỌC SÁCH

	- Ngày đọc: ....
- Tên bài: ....
- Tác giả: ...

	Món ăn hoặc hoạt động làm bếp  được nói đến: ....
	Thông tin quan trọng hoặc thú vị đối với em: ....

	Mức độ yêu thích:                  




	4. Vận dụng. (5p)
- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video cảnh một số làng quê ở Việt Nam. 
+ GV nêu câu hỏi em thấy có những cảnh đẹp nào mà em thích ở một số làng quê?
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.

+ HS trả lời 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


























Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2022
TOÁN
CHỦ ĐỀ 2: BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA
Bài 9: BẢNG NHÂN 6, BẢNG CHIA 6 (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức – Kĩ năng
- Hình thành được bảng nhân 6, bảng chia 6.
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực 
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
*Năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học. (Qua BT 3/luyện tập)
- Phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề (Qua HĐ khám phá, giải bài tập)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3p)
- GV tổ chức trò chơi “Giúp ong về tổ” để khởi động bài học.
+ Câu 1: 5 x 6 = ....
A. 30      B. 24         C. 20          D. 35
+ Câu 2: 36 : 4 = .....
A. 6        B. 7           C. 8            D. 9
+ Câu 3: 0 : 7 = .....
A. 1        B. 0           C. 7            D. 10
+ Câu 4: Có 6 hộp bút, mỗi hộp có 4 cái. Vậy có tất cả…. cái bút:
A. 2        B. 10           C. 24            D. 20
+ Câu 5: 8 cái bàn có mấy cái chân? Biết 1 cái bàn có 4 chân.
A. 32 cái bàn                 B. 36 cái bàn
C. 36 cái chân                D. 32 cái chân
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi
- HS Trả lời: 
+ Câu 1: A

+ Câu 2: D

+ Câu 3: B

+ Câu 4: C


+ Câu 5: D



- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (12p)
a/- Cho HS quan sát hình ảnh và cho biết: Mỗi con bọ rùa có mấy chấm ở cánh?
- Đưa bài toán: “Mỗi con bọ rùa có 6 chấm ở cánh. Hỏi 4 con bọ rùa như vậy có bao nhiêu chấm ở cánh?”
-GV hỏi:
+ Muốn tìm 4 con bọ rùa như vậy có bao nhiêu chấm ở cánh ta làm phép tính gì?
+ Vậy theo em “ 6 x 4” bằng bao nhiêu? Vì sao? 

- Từ phép nhân 6 x 4 = 24, em hãy nêu phép chia có số chia bằng 6.
- GV chốt: Quan bài toán, các em đã biết cách tính được một phép nhân trong bảng nhân 6 (6 x 4 = 24) và một phép chia trong bảng chia 6 (24 : 6 = 4)
b/ - GV yêu cầu HS tìm kết quả của phép nhân:
+ 6 x 1 = ?
+ 6 x 2 = ?
+ Nhận xét kết quả của phép nhân 6 x 1 và 6 x 2

+ Thêm 6 vào kết quả của 6 x 2 ta được kết quả của 6 x 3 để tìm ra kết quả của các phép nhân còn lại
+ GV YC HS dựa vào bảng nhân, hoàn thành bảng chia 6 bằng cách viết số còn thiếu ở ô có dấu “?” trong bảng chia 6
- GV Nhận xét, tuyên dương
-GV cho HS quan sát và nhận xét kết quả cuả phép tính trong bảng nhâ 6 vầ bảng chia 6 để nhớ, thuộc các bảng đó.


- GV NX
	
- HS quan sát và trả lời: 


... có 6 chấm

-HS nghe
-HS trả lời
+ .. 6 x 4 
+  6 x 4 = 24 
Vì 6+6+6+6 = 24 nên 6 x 4 = 24 
-HS nêu phép tính:
           24 : 6 = 4
-HS nghe


-HS trả lời
+ 6 x 1 = 6
+ 6 x 2 = 12
+ Thêm 6 vào kết quả của 6 x 1 ta được kết quả của 6 x 2
- HS viết các kết quả còn thiếu trong bảng nhân 6

- HS viết các kết quả còn thiếu trong bảng chia 6

-HS nghe
-HS quan sát là nhận xét:
+ Tích của các phép nhân là dãy số cách đều 6 đơn vị.
+ Tích của phép nhân là số bị chia của phép chia.
- HS nghe

	3. Luyện tập (20p)
Bài 1. (Làm việc cá nhân) Tính nhẩm 
- GV mời 1 HS nêu YC của bài
- Yêu cầu học sinh tính nhẩm các phép tính , tìm và viết các kết quả của phép tính ở mỗi câu a, b, c vào vở.
[image: ]-  Chiếu vở của HS và mời lớp nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS nhận xét về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia
- GV NX và chốt:
Ta lấy tích của phép tính nhân chia cho thừa số này thì kết quả là thừa số kia. Đó là mối quan hệ của phép nhân và phép chia
Bài 2: (Làm việc nhóm đôi)  Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tính nhẩm các phép tính trrong bảng nhân, chia (đã học) để nối 2 phép tính có cùng kết quả vào phiếu học tập.
[image: ]
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV hỏi HS:
+ Trong các phép tính ghi ở ô tô, phép tính nào có kết quả bé nhất?
+ Trong các phép tính ghi ở chỗ đỗ, phép tính nào có kết quả lớn nhất?
-GV nhận xét
	

- 1 HS nêu: Tính nhẩm
- HS làm vào vở


a/ 6; 24; 36
b/ 2; 3 ; 8
c/ 30; 5; 6

-HS quan sát và nhận xét
-HS nghe
- HS trả lời

- HS nghe





-1HS nêu: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả
- HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện theo yêu cầu của GV










- Đại diện 1 nhóm nêu kết quả 
6x1=36:6=6       6x3=2x9=18
12:6=6:3=2        48:6=4x2=8
6x5=5x6=30
- HS nghe
-HS trả lời
+ ...phép tính 12 : 6

+ ... phép tính 5 x 6

-HS nghe

	4. Vận dụng.
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi hái hoa sau bài học để củng cố bảng nhân 6, bảng chia 6
+ Câu 1: 6 x 8 = ?
+ Câu 2: 54 : 6 = ?
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS trả lời:
+ Câu 1: 6 x 8 = 48
+ Câu 2: 54 : 6 = 9
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
























LUYỆN TOÁN
Ôn luyện tuần 4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức –-Kĩ năng
- Củng cố cách thực hiện tính nhẩm phép nhân, phép chia trong bảng đã học
- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân , phép chia có số 0.
- Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc dựa vào phép nhân.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân đã học.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- VBT và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động(3p)
- HS làm bảng con để khởi động bài học.

2 x       = 12	                  12 :        =  6




1  x          =  5               25  :       = 5

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS làm bảng con
- HS nêu kết quả



- HS lắng nghe.

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.(32p)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 24,25 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 24, 25 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- Hs làm bài


- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1.(Làm việc cá nhân) Tính( theo mẫu)
- GV cho HS nêu yêu cầu và đọc mẫu
- GV cho làm vở bài tập

- Cho HS nêu kết quả 




H: Em có nhận xét gì về thừa số thứ nhất, thừa 
số thứ hai, tích của 3 phép nhân?
H: Vậy 0 nhân với 1 số cho kết quả là bao nhiêu?
 Gv chốt:
Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0
 Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Nối 2 phép tính có cùng kết quả?
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào vbt.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Giải bài toán có lời văn.
- GV cho HS đọc đề toán, tìm hiểu đề bài (cho biết gì? hỏi gì? Phải làm phép tính gì?
- GV cho HS làm bài vào vbt






- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc cá nhân) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- GV gợi ý cho HS đường gấp khúcABCDE có 4 đoạn thẳng có cùng độ dài là 4 cm vậy ta nên làm phép tính gì?
- GV cho làm vbt
- YCHS  trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.





- GV Nhận xét, tuyên dương.
 Gv chốt: Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc?
Bài 5. (Làm việc cá nhân) Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào vbt.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét tuyên dương.
	


- HS nêu và đọc mẫu
- HS làm việc cá nhân
- HS nêu kết quả
a) 0 x 6 =0 ; 0 x 4 =0 ;0 x 7 =0
b) 0 x 2= 0      0 x 8= 0 
     0 x 5 = 0     0 x 9 = 0
     0 : 2 =  0     0 : 8 =  0
     0 : 5 =  0     0 : 9 = 0
- HS trả lời.


- HS nhắc lại





- HS nêu YC
- HS làm VBT
- HS trình bày – nhận xét
- HS lắng nghe


- HS đọc đề trả câu hỏi

- HS làm vào vbt
- 1 HS lên chia sẻ
                Bài giải:
Số quyển vở tổ Hai góp được  là:
4 x 9  = 36(quyển vở)
Đáp số: 36 quyển vở



- HS nêu yêu cầu
- HS làm vào vbt



- HS nêu bài làm:
          Bài giải:
Độ dài đường gấp khúc ABCDE  là:
4 x 4  = 16(cm)
Đáp số: 16 cm
- HS nhận xét



- HS nêu yêu cầu
- HS làm vào vbt.
- HS nêu kết quả
- HS lắng nghe

	3. Vận dụng.(3p)
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để HS nhận biết dược Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia với 0:
0 x 2 = 	0 x 3 =
0 : 3 =	0: 3 =
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................














Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2022
TOÁN
Bài 9: BẢNG NHÂN 6, BẢNG CHIA 6 (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Hình thành được bảng chia 6.
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
2. Phẩm chất.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
3. Năng lực 
*Năng lực chung
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
 - Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
*Năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học. 
- Phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề (Qua HĐ khám phá, giải bài tập)
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- GV: máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint.
- HS: Bộ đồ dùng học toán, SGK, vở .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: (3p)
GV chiếu bài giảng PowerPoint –
- GV cho học sinh chơi trò chơi chuyền điện để ôn lại  bảng nhân 6 
 GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới 
2. Luyện tập (34p)
Bài 1. (Làm việc nhóm đôi) Nêu các số còn thiếu - GV mời 1 HS nêu YC của bài
- học sinh tìm và chia sẻ số còn thiếu với bạn
- HS nêu các số còn thiếu ở phần a,  b và NX
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ So sánh về các số ở phần a và b?
Dãy số là kết quả của phép nhân trong bảng 6 nên muốn tìm số ta chỉ cần đếm cách đều 6.
Bài 2: (Làm việc cá nhân)  Số? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS tính nhẩm các phép tính rồi viết số thích hợp ở ô có dấu “?”
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: (Làm việc nhóm 2)  Số? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS tính nhẩm các phép tính rồi viết số thích hợp ở ô có dấu “?”
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: (Làm việc cá nhân)  Số? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS viết số thích hợp ở ô có dấu “?”
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
-GV hỏi: Vì sao phần b lấy 6 x4 mà không phải 4 x 6?
-GV NX
Bài 5: (Làm cá nhân)
- GV mời HS đọc bài toán
-GV hỏi:  + Bài toán cho biết gì? 
  + Bài toán hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
- GV chiếu bài làm của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng. (3p)
 - GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi hái hoa sau bài học để củng cố bảng nhân 6, bảng chia 6
+ Câu 1: 6 x 4 = ?
+ Câu 2: 36 : 6 = ?
+ Câu 3: Một đoạn dây dài 54 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
- Nhận xét, tuyên dương
	

HS tham gia 
HS khác NX



Bài 1. - 1 HS nêu: Nêu các số còn thiếu
- HS chia sẻ với bạn
a/ 24; 30; 42; 54
b/ 42; 36; 24; 12
-HS nhận xét

Bài 2: (Làm việc cá nhân)  Số? 
* Giống nhau: Đều là kết quả của phép nhân trong bảng 6
* Khác nhau:
+ Phần a là dãy số cách đều 6 tăng dần
+Phần b là dãy số cách đều 6 giảm dần dần
Số cần điền lần lượt là: 24; 8; 4
Bài 3: (Làm việc nhóm 2)  Số? 
-1HS yêu cầu
Số cần điền lần lượt là: 
a/ 24; 36; 18; 30; 42
b/ 5; 7; 10; 9; 8
Bài 4: (Làm việc cá nhân)  Số? 
- HS nêu yêu cầu , làm bài
a/ Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu.
b/ Số bút chì màu ở 4 hộp là: 
6 x 4  = 24 (chiếc)
-HS giải thích: Vì 1 hộp có 6 chiếc nên tìm 4 hộp có số chiếc bút chì màu ta lấy số bút ở 1 hộp là 6 nhân với số hộp cần tìm là 4.
Bài 5:- 1HS đọc bài toán
- HS làm vào vở.
Bài giải
Mỗi đoạn gỗ dài là:
60 : 6 = 10 (cm)
Đáp số:10cm..

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS trả lời:
+ Câu 1: 6 x 4 = 24
+ Câu 2: 36 : 6 = 6
+ Câu 3: Mỗi đoạn dây dài 9cm



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................

TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ
Bài 08:  TẠM BIỆT MÙA HÈ  (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức-kĩ năng
-Mở rộng vốn từ về mùa hè với các tiểu trường nghĩa:Thời tiết,đồ ăn thức uống,đồ dùng,trang phục, hoạt động, hiểu và sử dụng được một trong những chức năng của dấu hai chấm:Dùng để báo hiệu phần giải thích, liệt kê
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Bày tỏ lòng yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
-  Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực.
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
*Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ qua các bài tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. (3p)
- GV tổ chức trò chơi “ Ai nhanh hơn” Thi tìm những từ ngữ chỉ hoạt động được kết hợp với mỗi từ  chỉ sự vật sau:
- rau, thịt, cá.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia chơi:
- Kết quả:rau: thái rau, rửa rau, ..
Thịt: rửa thịt, luộc thịt, ...
Cá: Kho cá, rán cá, ....
- HS nhận xét 

	2. Khám phá (30p)
2.1. Hoạt động 1: Luyện từ và câu (làm việc cá nhân, nhóm)
a. Tìm từ ngữ nói về mùa hè.
Bài 1: Tìm những từ ngữ nói về mùa hè theo gợi ý SGK
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
Bài1:Tìm các từ ngữ nói về mùa hè theo gợi ý dưới đây:
	Thời tiết
	Đồ ăn thức uống
	Đồ dùng
	Trang phục
	Hoạt động

	M:nóng nực
	Kem
	Quạt
	Áo phông
	Bơi


- Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc:
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
b. Dấu hai chấm trong câu sau đây được dùng để làm gì?
Bài 2: - GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi dấu hai chấm có mấy tác dụng?




- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài 3.Chọn dấu chấm hoặc dấu hai chấm thay cho ô vuông.
-Bài tập này luyện cho HS cách sử dụng dấu hai chấm.
-Như vậy các em cần nắm được tác dụng của dấu hai chấm vừa được học ở bài tập 2.
-HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 3.
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài 1
	Thời tiết
	Đồ ăn thức uống
	Đồ dùng
	Trang phục
	Hoạt động

	M:nóng nực
	Kem
	Quạt
	Áo phông
	Bơi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- HS làm việc theo nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.


-HS đọc yêu cầu bài SGK
-HS trả lời:Dấu hai chấm có 3 tác dụng:1.Dùng để báo hiệu lời nói trực tiếp.2.Báo hiệu phần liệt kê.3.Báo hiệu phần giải thích.Với bài này chỉ nhận diện 1 tác dụng của dấu hai chấm dùng để báo hiệu phần liệt kê.


-HS sẽ tự điền dấu hai chấm vào chỗ thích hợp.

	

	Bài 3: Chọn dấu chấm hoặc dấu hai chấm thay cho ô vuông.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.
a.Mùa hè có rất nhiều loài hoa      hoa hồng, hoa phượng,hoa mười giờ,...
Hoa nào cũng đẹp,cũng rực rỡ sắc màu
b.Có nhiều hoạt động thú vị mà bạn có thể làm khi hè đến      đi cắm trại,đi tắm biển,tham gia các câu lạc bộ
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 
-GV nhận xét bổ sung.
- GV cho HS đọc bài mở rộng “Tập nấu ăn” trong SGK.
- GV trao đổi về những dụng cụ nhà bếp, biết tên các loại thực phẩm, công thức nấu món trứng đúc thịt.
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ,...viết về những hoạt động yêu thích của em.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày.
Kết quả:a.Loài hoa:    hoa hồng....sắc màu:
b.......hè đến:
- Các nhóm nhận xét chéo nhau.
- Theo dõi bổ sung.



- HS đọc bài mở rộng.

- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH
Sinh hoạt cuối tuần: ĐỌC SÁCH THEO SỞ THÍCH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh giới thiệu được sở thích của bản thân thông qua việc lựa chọn sách đọc.
-Biết chọn sách đọc phù hợp với sở thích của mình.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ sở thích của mình cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những nét khác biệt của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình khám phá những sở thích của các thành viên trong gia đình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về sở thích của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để chia sẻ sở thích của bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng sở thích của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5p)
- GV cho lớp hát bài “ Khi trang sách mở ra”để khởi động bài học.
+Sau khi khởi động em cảm thấy thế nào?
+ Mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS lắng nghe.

-HS trả lời : Em thấy rất vui.
( Em thấy rất sảng khoái)



	2. Khám phá: (13p)
* Hoạt động 1: Lựa chọn cuốn sách yêu thích của nhóm(làm việc theo nhóm 4)
- GV mời HS nêu yêu cầu bài ( Tìm những cuốn sách theo sở thích của em . Đọc sách và ghi chép lại)
[image: ]
- GV cho học sinh thảo luận nhóm 4:
- GV cho HS thảo luận các câu hỏi gợi ý 
+ Tên cuốn sách là gì?
+ Tác giả của cuốn sách đó là ai?
+Nội dung cuốn sách nói về điều gì?
+Nêu một điểm thú vị của cuốn sách?
- GV mời các nhóm lên trả lời 
- GV mời các nhóm HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt ý và mời HS đọc lại.
Chia sẻ với nhau về những cuốn sách thật là có ích . Bạn sẽ giới thiệu cho mình những cuốn sách mà mình chưa biết tới.
	


- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.















- Đại diện nhóm trả lời

- Đại diện nhóm nhận xét


	3. Luyện tập(15p)
Hoạt động 2.Bình bầu cuốn sách nhiều người đọc.( Làm việc nhóm 4)
- GV cho học sinh thảo luận nhóm 4:

- GV tổ chức cách hoạt động cho học sinh
- GV mời nhóm trưởng của ban kiểm phiếu lên kiểm tra phiếu . Cuốn sách và người giới thiệu nào có nhiều lá phiếu nhất thì được chọn . 

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các thành viên trong nhóm bình bầu người giới thiệu sách hay nhất và cuốn sách của nhóm
-HS bỏ phiếu kín cho cuốn sách và người giới thiệu sách. 


	4. Vận dụng. (5p)
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân mua những cuốn sách theo sở thích.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

























Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022
Toán  
Bài 10: BẢNG NHÂN 7, BẢNG CHA 7
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1.Kiến thức, kĩ năng: 
- Hoàn thành được bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Sử dụng được bảng nhân, chia để tính được một số số phép nhân, phép chia trong bảng.
2. Phẩm chất.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
2. Năng lực:
*Năng lực chung
- Thông qua hoạt động khám phá, vận dụng thực hành giải các bài tập, bài toán có tình huống thực tế.
*Năng lực đặc thù
- HS được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
 - GV: máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint.
- HS: Bộ đồ dùng học toán, SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 3p
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 6 x 7 = ?
+ Câu 2: 6 x 5 = ?
+ Câu 3: 6 x 3 = ?
+ Câu 4: 6 x 9 = ?
-Nhận xét, đánh giá.
GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới 
2. Khám phá: 12’
- Cho HS quan sát tranh và đọc bài toán
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Gọi đại diện HS chia sẻ cách thực hiện


- GV nhận xét
- GV hỏi:  Hai đội có 14 bạn vậy mỗi đội có bao nhiêu bạn?
- GV nhận xét
- GV ghi lên bảng phép nhân 7 x 2 = 14   
- Đây là phép tính đầu tiên trong bảng nhân 7, bảng chia 7, tương tự cách hình thành bảng nhân 5, bảng chia 5, yêu cầu HS thảo luận cách hình thành bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả thảo luận
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
* Nhận xét: Thêm 7 vào kết quả 7 x 2 = 14 ta được kết quả của phép nhân 7 x 3 = 21.
- Học sinh đọc bảng nhân 7, bảng chia 7 vừa lập được 
+ Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.
- Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng. 
- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân 7, bảng chia 7.
3. Luyện tập thực hành 15 ’
Bài 1. Số?  (5p)
- GV yêu cầu HS là trong phiếu học tập
-Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp
- Nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: (4p)
- Cho HS quan sát tranh và đọc bài toán
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
-GV yêu cầu HS quan sát tranh và tìm các quả bóng chứa phép tính có kết quả bé hơn 28.
+ GV nêu cách chơi 





- GV nhận xét
- Ro-bốt lấy được mấy quả bóng như vậy?
Bài 3: (6p)
Cho HS đọc bài toán
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.




Thu chấm một số bài – nhận xét
4. Vận dụng, trải nghiệm: 4p 
- Hôm nay, em cảm nhận được điều gì qua tiết học này ?
- Yêu cầu HS đọc bảng nhân 7, bảng chia 7
- GV tổng kết – tuyên dương
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra.
	    
- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 6 x 7 = 42
+ Trả lời: 6 x 5 = 30
+ Trả lời: 6 x 3 = 18
+ Trả lời: 6 x 9 = 54

HS nhắc lại đề bài và ghi vào vở.

- HS quan sát và đọc thầm bài toán.
- HS thảo luận nhóm 2 tìm hiểu bài và giải bài toán.
- HS trả lời: Mỗi đội chơi kéo co có 7 bạn.
- HS trả lời: Hỏi 2 đội chơi kéo co có bao nhiêu bạn?
- Đại diện HS chia sẻ: Mỗi đội có 7 bạn, vậy hai đội sẽ có 14 người. Ta có phép nhân:
7 x 2 = 14
- HS trả lời: Hai đội có 14 bạn vậy mỗi đội có 7 bạn, ta có phép chia: 14 : 2 = 7
- HS đọc
- HS thảo luận và viết nhanh bảng nhân 7, bảng chia 7 ra bảng con
- Đại diện các nhóm chia sẻ 
- HS theo dõi
- Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần
- Tự học thuộc lòng bảng nhân 7, bảng chia 7


- Đọc bảng nhân. 




- Thi đọc thuộc bảng nhân 7, bảng chia 7.

Bài 1
- HS đọc thầm yêu cầu
- HS làm việc cá nhân
7 _x5__ ?        7 _X6 ?   7 _x9__?

Bài 2- HS đọc thầm bài toán.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe





- HS tham gia chơi: Mỗi HS cầm phiếu có ghi phép tính xếp thành 1 hàng, khi có hiệu lệnh HS cầm phiếu ghi phép tính có kết quả bé hơn 28 di chuyển lên phía trước.

- 5 quả bóng
Bài 3
- HS đọc thầm bài toán.

- HS trả lời: Bố của Mai đi công tác 4 tuần lễ.
- HS trả lời: Hỏi bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày?
- HS thực hiện cá nhân 
Bài giải
Số ngày bố Mai đi công tác  là:  
      7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày
-HS nghe
       


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................                       
                

TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ
Bài 08:  TẠM BIỆT MÙA HÈ  (T4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – Kĩ năng
     - Bồi dưỡng tình cảm yêu thương với người thân trong gia đình và những người xung quanh, biết quan sát và có ý thức giúp đỡ mọi người (thông qua nhân vật Diệu trong “Tạm biệt mùa hè”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực.
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
*Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực văn học: Qua HĐ luyện tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. (4p)
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Cho HS thi tìm các mùa trong năm.
+ Câu 2: Đọc 2 đoạn cuối bài “Tạm biệt mùa hè” trả lời câu hỏi: Nội dung của bài nói gì?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia chơi:

- 1 HS đọc bài và trả lời: 

- 1 HS đọc bài và trả lời: 
- Tạm biệt mùa hè là dòng suy nghĩ của cô bé Diệu vào đêm trước ngày khai giảng. Diệu nhớ lại những việc mà mình đã làm trong suốt mùa hè vừa qua – một mùa hè không rực rỡ, sôi động mà thiết tha, lắng đọng, nhiều xúc cảm.

	2. Khám phá 
2.1. Hoạt động 1:Đọc câu chuyện “Tạm biệt mùa hè” (5p)
-Bài1:Đọc lại câu chuyện tạm biệt Mùa Hè.Trao đổi với bạn về những nội dung theo gợi ý trong bảng.
-Bài này là bức chuẩn bị cho HS viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của mình về một nhân vật.HS sẽ phân tích kĩ hơn về nhân vật Diệu;Mỗi một hành động thái độ của Diệu sẽ có những tác động cụ thể tới người đọc.
-HS trao đổi với nhau về những tác động đó.
-HS trao đổi trả lời miệng.

-GV nhận xét bổ sung
	Những việc làm của Diệu
	Suy nghĩ cảm xúc của Diệu
	Suy nghĩ, cảm xúc của em về việc làm của Diệu

	Diệu vào vườn hái quả cùng mẹ
	Thích thú và hào hứng
	-Diệu là cô bé chăm làm,...
-Diệu biết quan tâm, giúp đỡ mẹ, ...
-Diệu thật tình cảm, thật đáng yêu!

	Diệu đến thăm bà cụ Khởi và trò chuyện với bà
	
	

	-Diệu ra chợ cùng mẹ và được gặp nhiều người.
	
	






-Hoạt Động 2:Nói (10p)
-Bài 2:Nói về tình cảm, cảm xúc của em đối với người bạn mà em yêu quý.
-GV gọi HS đọc các gợi ý ở mục 2
-Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.
-GV quan sát học sinh, hỗ trợ những nhóm khi cần.
-Đại diện một số nhóm phát biểu ý kiến.
-GV-HS nhận xét góp ý.









-Hoạt động 3:Viết  (15p)
-Bài 3: Viết 2-3 câu thể hiện tình cảm,cảm xúc của em đối với bạn theo gợi ý C ở bài 2.
-GV yêu cầu HS tự viết.
-GV gọi vài HS đọc bài của mình trước lớp.


-GV nhận xét bổ sung.
	

1:Đọc lại câu chuyện tạm biệt Mùa Hè.Trao đổi với bạn về những nội dung theo gợi ý trong bảng dưới đây.









- HS trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện nhóm trình bày
-Nhóm khác nhận xét bổ sung.
-Kết quả:
	Những việc làm của Diệu
	Suy nghĩ cảm xúc của Diệu
	Suy nghĩ, cảm xúc của em về việc làm của Diệu

	Diệu vào vườn hái quả cùng mẹ
	Thích thú và hào hứng
	-Diệu là cô bé chăm làm,...
-Diệu biết quan tâm, giúp đỡ mẹ, ...
-Diệu thật tình cảm, thật đáng yêu!

	Diệu đến thăm bà cụ Khởi và trò chuyện với bà
	Diệu thấy bà kể chuyện rất hay,Diệu thích nghe bà kể chuyện
	-Diệu là cô bé thân thiện,dễ rung động,yêu quý hàng xóm,...

	-Diệu ra chợ cùng mẹ và được gặp nhiều người.
	-Diệu yêu mọi người 
	-Diệu rất chịu khó quan sát cuộc sống xung quanh,là cô bé biết yêu thương mọi người(cả những người Diệu chưa từng quen)


 

-Bài 2: Nói về tình cảm, cảm xúc của em đối với người bạn mà em yêu quý.

-HS đọc các gợi ý ở mục 2.
- HS làm việc nhóm đôi theo 3 câu hỏi gợi ý.1. Em muốn nói về tình cảm cảm xúc của em đối với bạn nào? 

              
B.Bạn đó có điểm gì khiến em yêu quý?

Tình cảm,cảm xúc của em đối với một người bạn


C.Em có tình cảm, cảm xúc như thế nào đối với bạn đó.






-Bài 3:Viết 2-3 câu thể hiện tình cảm,cảm xúc của em đối với bạn theo gợi ý C ở bài 2.

-HS tự viết bài.
-HS trình bày bài viết của mình.

-VD:Em rất yêu quý bạn Lan.Vì Lan học chăm, lại hay giúp đỡ mọi người.

	3. Vận dụng. (5p)
- GV nhắc HS về nhà đọc bài viết của mình cho người thân nghe và nghe người thân góp ý.
-Suy nghĩ xem sau khi người thân góp ý, em có muốn thay đổi gì trong bài viết của mình không?
-HS biết mở rộng vốn từ ngữ về mùa hè.Hiểu được một trong những chức năng của dấu hai chấm và biết cách sử dụng.
-Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người bạn.
	- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




















Luyện Tiếng Việt
Ôn luyện tuần 4
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết đúng từ ngữ chứa ch/tr, v/d
+ Viết được 2-3 câu về hiện tượng mặt trời mọc và lặn.
2. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc 
3. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: PP
2. Học sinh: Vở Luyện Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động (5P)
- GV tổ chức cho Hs hát
-GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2.Hoạt động luyện tập thực hành (30P)
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 3, 5/17 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	



- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- Hs làm bài





	Hoạt động2 Sửa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp
Bài 3/16,17:
a. Điền ch/tr
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
b. Điền v/d

- GV nhận xét, chốt kết quả.
Bài 4/17: Điền v/d,ch/tr
- Gv gọi đại diện nhóm đọc kết quả.






- Gv nhận xét, chốt kết quả.
	
- 1 Hs lên chia sẻ.



- Hs trình bày các từ cần điền:
Trăng, trốn, chờ, chói, trời, trổ

- Vào,vừa, dài, và vẫy
- HS chữa bài vào vở.

Vạn sự khởi đầu nan
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Tức nước vỡ bờ
Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
- Nhóm khác nhận xét.
- Hs chữa bài vào vở

	* Bài 5/17:Viết 2-3 câu về hiện tượng mặt trời mọc và mặt trời lặn theo hiểu biết của em
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
=>Mặt trời mọc ở hướng đông vào buổi sáng và lặn ở hướng tây vào buổi chiều tối.Buổi sáng gọi là bình minh,buổi tối gọi là hoàng hôn.
	

- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4, 5HS chia sẻ.


	3. HĐ Vận dụng (5p)
 Gv yêu cầu hs về nhà quan sát sự thay đổi màu sắc của bầu trời lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn,hôm sau kể cho các bạn nghe về những gì em quan sát được.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương học sinh hăng hái, tích cực trong giờ học.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- Lắng nghe và ghi nhớ.







IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




CHĂM SÓC MẮT
BÀI 1:       ĐÔI MẮT VÀ CÁCH BẢO VỆ ĐÔI MẮT (T1)
I.Yêu cầu cần đạt: 
1. Kiến thức – Kĩ năng
- Nhận biết được các bộ phận bên ngoài của mắt gồm: lòng trắng, lòng đen, con ngươi, lông mi, mí mắt trên và mí mắt dưới.
- Kể được chức năng của mắt giúp chúng ta nhìn và phân biệt được mọi vật xung quanh, mi mắt và lông mi giúp bảo vệ mắt ở mức độ đơn giản.
- Biết cách chăm sóc mắt hàng ngày về vệ sinh, về dinh dưỡng, về hoạt động cho mắt.
2. Phẩm chất.
- Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực.
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe và hoàn thành các nội dung GV đưa ra 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
II. Đồ dùng dạy học 
GV:  Bài giảng điện tử Powe Point, phiếu bài tập nhóm, SGV, ti vi, máy tính
HS:  SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Khởi động: (5p)
 GV mở nhạc bài Đôi mắt xinh xinh
- Bài hát nói về bộ phận nào trên cơ thể chúng ta?
- Mắt có hình dạng như thế nào?
- Mắt có màu gì?
GV dẫn nhập vào bài.
2. Khám phá: (30p)
Hoạt động 1. Nhận biết các bộ phận chính của mắt
- Yêu cầu quan sát Hình 1sgk hoàn thành sơ đồ 
* GV nhận xét- Kết luận: Cấu tạo gồm các bộ phận: màng cứng màu trắng gọi là lòng trắng, màng màu đen gọi là lòng đen, ở giữa có lỗ nhỏ màu đen gọi là con ngươi, phía bên ngoài mắt có lông mi, mí mắt trên và mí mắt dưới.

Hoạt động 2. Chức năng của mắt
1. Quan sát tranh đánh dấu X vào ô trống chỉ các  hoạt động  do mắt thực hiện.












GV nhận xét: 

2.Em biết mắt còn thực hiện những hoạt động nào khác ?
3. Quan sát các hình ở SGK chỉ ra hoạt động nào ở trên giúp mắt dễ chịu, giảm mỏi mắt.
     GV nhận xét- kết luận: Mắt có khả năng nhìn và phân biệt mọi vật xung quanh về hình dáng, khoảng cách và màu sắc. Khi mắt bị những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến mắt, mí mắt trên và mí mắt dưới khép lại để bảo vệ mắt.
Hoạt động 3: Cách chăm sóc và bảo vệ mắt.
Cho HS quan sát tranh SGK và nói các bạn đã làm như thế nào để bảo vệ đôi mắt?



4.Vận dụng
Y/c HS làm việc cá nhân: Ghi chữ N vào trước ô trống chỉ những việc nên làm để bảo vệ đôi mắt.











GV nhận xét, kết luận
-Yêu cầu học sinh đọc phần “Em nhớ”
-Thực hiện chăm sóc và bảo vệ mắt.

	
- HS vỗ tay vận động theo nhạc

- HS trả lời  






-HS thảo luận nhóm 4  hoàn thành sơ đồ Cấu tạo bên ngoài của mắt:  con ngươi,  lòng trắng,  mí mắt trên,  lòng đen, lông mi
[image: ]




- HS thảo luận nhóm 6
[image: ]
[image: ]

- HS trình bày: hình 2 viết bài, hình 3 vẽ tranh

HS : xem phim, đọc sách, phân biệt màu sắc, độ lớn của các vật, để khóc,….

HS: nhìn vào cây xanh rồi từ từ nhắm và mở ra, khi gặp bụi bẩn thì nhắm mắt, mở, chớp mắt.



HS đọc  thông tin trong bảng khoa học trong bảng và chia sẻ với bạn bên cạnh những điều em đã học được về đôi mắt.









HS thảo luận theo cặp, nêu các việc làm đề bảo vệ đôi mắt 
H8  : Khám mắt định kì
H 7 : Đọc sách ngồi thẳng lưng, nơi có đủ ánh sách tự nhiên
H6  : Chơi và vận động ngoài trời, nơi có ánh sáng tự nhiên
H9  : Rửa mắt hàng ngày bằng nước sạch và khăn sạch
H10:  Ăn các loại thức ăn có màu vàng, đỏ, rau xanh và cá.


         Ăn các loại thức ăn có màu vàng, đỏ, rau xanh và cá vì chúng tốt cho mắt.

        Lan luôn nhớ lời cô giáo dặn đọc sách nơi có đủ ánh sáng.

        Mẹ đi công tác về mua cho Hùng cuốn truyện mà Hùng thích, bạn ấy nằm ngay trên giường để đọc. 
        
       Em luôn rửa mắt hằng ngày bằng nước sạch và khen sạch.

       Ngày chủ nhật Nam không phải đi học nên Nam xem ti vi hết cả buổi sáng.

        Hương theo mẹ đi khám mắt định kì.

- Học sinh đọc.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................







TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 04: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – Kĩ năng
Sau khi học, học sinh sẽ:
- Hệ thống hóa được kiến thức đã học về chủ đề gia đình.
- Xử lý được một số tình huống giả định liên quan đến an toàn khi ở nhà và thể hiện tình cảm với họ hàng.
- Thể hiện tinh thần trách nhiệm, làm được một số việc để phòng tránh hỏa hoạn và giữ vệ sinh xung quanh nhà, chia sẻ các việc làm đó với bạn.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có biểu hiện yêu quý những người trong gia đình, họ hàng, biết nhớ về những ngày lễ trọng đại của gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
3. Năng lực chung.
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt
động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập 
*Năng lực đặc thù
     - NL vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
-Sơ đồ tranh 20 phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (4p)
- GV cho học sinh thi ai nhanh, ai đúng. Gv nêu câu hỏi HS thi đua xung phong nêu câu trả lời
+ Bên nội của Hoa có những ai?

+ Bên ngoại của Hoa có những ai?

+Nêu những nguyên nhân cháy nhà mà em biết?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS lắng nghe, thi đua trả lời.

+ Trả lời:Ông nội, bà nội, bác trai, bác dâu và 2 anh chị em họ
+ Trả lời: Ông ngoại, bà ngoại, dì, chú và 1 em họ.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: (10p)
Hoạt động 1. Tìm hiểu về họ hàng bên nội, bên ngoại. (Làm việc nhóm 4)
- GV chuẩn bị sơ đồ và cầu HS thảo luận hoàn nhóm. Sau đó mời học sinh trình bày kết quả.
[image: ]
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài thảo luận nhóm 4. Sau đó đại diện trình bày:






- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập (18p)
 Hoạt động 2. Vận dụng (Làm việc nhóm 2)
- GV chia sẻ 2 bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
+ Quan sát tranh, đọc thông tin và cho biết Tranh vẽ về tình huống gì? Hành động, lời nói của các bạn nhỏ trong tranh là nên làm hay không nên làm? Tình huống đó có thể dẫn tới điều gì hay thể hiện điều gì? Nêu cách xử lý từng tình huống?
[image: ]
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương 
- GV chốt nội dung và giáo dục học sinh phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà và thực hiện các việc làm để thể hiện tình cảm, sự gắn bó trong gia đình và họ hàng.
	
- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+  Tranh 1: Hai bạn nhỏ đang đốt lửa gần nhà sàn, bên cạnh là các vận dụng dễ cháy 
+ Tranh 2: Mẹ muốn con gái đi thăm một người họ hàng bị ốm, nhưng người con từ chối vì không thích.



- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

-  HS lắng nghe.

	4. Vận dụng. (8p)
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv mô tả về một số người thân trong gia đình họ hàng, yêu cầu học sinh chỉ ra người đó là ai?
+ Người phụ nữ sinh ra mẹ mình là ai?
+ Người đàn ông được bà nội sinh ra sau bố mình là ai?
+ Người phụ nữ được bà ngoại sinh ra sau mẹ mình là ai?
+ Người con trai của bác trai và bác gái thì ta gọi là gì?
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
-Chuẩn bị một số hình ảnh về các sự kiện của gia đình (nếu có).
-Yêu cầu HS ghi chép lại các việc đã làm hàng ngày để phòng tránh hỏa hoạn và giữ vệ sinh xung quanh nhà để trình bày vào tiết sau.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:

+ Đó là bà ngoại.
+ Đó là chú.

+ Đó là dì.

+Đó là anh họ.

- Lắng nghe.
-Lắng nghe, thực hiện yêu cầu.

-Lắng nghe, thực hiện yêu cầu.


-Lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH
Sinh hoạt cuối tuần: DANH MỤC THEO SỞ THÍCH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 * Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524] - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS biết tôn trọng vẻ bên ngoài của mình và mọi người.
* Hoạt động trải nghiệm: 
1. Kiến thức – Kĩ năng
- Học sinh xây dựng được danh mục sách của bản thân và của nhóm.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động chung đã lập từ tiết trước.
2. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về sở thích của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để chia sẻ sở thích của bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng sở thích của bạn bè trong lớp.
3. Năng lực
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ sở thích của mình cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những nét khác biệt của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình khám phá những sở thích của các thành viên trong gia đình.
*Năng lực đặc thù.
- NL thiết kế và tổ chức các hoạt động: HĐ chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm và HĐ nhóm: Thực hiện kế hoạch của nhóm “Danh muc theo sở thích”.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Tổng kết tuần (17p)
a. Sơ kết tuần 3:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 1.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 4:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm (20p)
2.1. Chia sẻ với bạn về cuốn sách mình đọc trong tương lai( Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:

+Mỗi thành viên kể tên những cuốn sách mình tìm được phù hợp với sở thích chung của nhóm
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2.2 Xây dựng danh mục sách theo sở thích chung của nhóm( Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
+Mỗi thành viên kể tên những cuốn sách mình tìm được phù hợp với sở thích chung của nhóm
[image: ]

+ Ví dụ: Nhóm những người yêu động vật thích đọc sách về thế giới động vật
+ Nhóm những người thích ảo thuật chọn đọc sách về ảo thuật gia nổi tiếng.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

5. Vận dụng.
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tìm đọc những cuốn sách trong danh mục đã xây dựng .
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.







- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 4.








- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.















- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.
 nhóm nhận xét.

- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


V. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KỸ NĂNG SỐNG
Bài 2: Trung thực trong học tập (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Hiểu được tầm quan trọng của sự trung thực trong học tập.
- Biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực trong các tình huống về trung thực trong học tập.
- Tích cực thực hiện các yêu cầu của sự trung thực trong học tập.
2. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: có tinh thần chăm chỉ rèn luyện các kĩ năng sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: có ý thức và thực hiện đúng các yêu cầu của sự trung thực trong học tập.
3. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: trung thực trong học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tự xây dựng cho mình hình ảnh trung thực trong mắt mọi người ( nghiêm túc trong giờ kiểm tra, tự giải quyết bài tập của bản thân.....)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chia sẻ với bạn bè và thực hiện đúng hiểu biêt của bản thân về sự trung thực trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo viên: kế hoạch bài dạy, bài giảng powepoint, SGK
Học sinh: vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1/ Khởi động: (5p)
- Cho cả lớp hát một bài hát để ổn định lớp học.
- Giáo viên dẫn dắt vào bài mới
2/ Thực hành: (28p)
*HĐ1: Thực hành xử lý tình huống (18p) 
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu BT1/10
- GV tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm 4
+GV trình chiếu slide 3 tình huống (BT1-SGK) 
+Yêu cầu các nhóm thảo luận và tìm cách xử lý tình huống
+Mời đại diện 3 nhóm lên trình bày cách xử lý tình huống của nhóm mình.
+Yêu cầu các bạn nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+Hỏi:  Cách xử lý của nhóm bạn … đã thể hiện sự trung thực trong học tâp hay chưa? 
- GV nhận xét, khen ngợi các nhóm.
*HĐ2: Tấm gương trung thực (10p)
- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân.
- Lớp theo dõi 

- GV  nhận xét nêu kết luận: Người trung thục trong học tập sẽ ddược moij người tôn trọng, tin tưởng và quý mến. Nếu trung thực trong học tập thì việc học sẽ tiến bộ hơn.
3/ Vận dụng (7p)
- GV cho HS làm việc cá nhân
*Liệt kê những biểu hiện của long trung thực trong học tập. Vẽ trái tim dành tang cho những biểu hiện mà em có.

+GV nhận xét, tuyên dương
*Yêu cầu học sinh cố gắng thực hiện những biểu hiện chuaư được tặng trái tim ở hoạt động trên. Sau khi thực hiện được , vẽ tặng trái tim cho biểu hiện đó. Sau một tuần, hãy chia sẻ kết qủa thực hiện của mình với bạn bè
+Khích lệ HS ủng hộ những hành vi trung thực, phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập.

	
- HS hát





- 2 học sinh đọc 
- HS lắng nghe

- HS quan sát

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện 3 nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời


- HS lắng nghe


- HS đọc đề và làm bài
- HS trả lời, lần lược các y a-b-c-d-e
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, 2 HS nhắc lại kết luận






- HS thực hiện



- HS nhận xét

- HS lắng nghe





- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY  
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GV: Nguyễn Thị Tường Vân
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- GV yéu ciu HS doc yéu ciu clia bai v nhin xét clia Mai r6i lam bai.

~ HS ¢ thé tinh d dai duéng gip khiic di cho bing cich tinh tng do dai cia cic
doan thing. Tuy nhién, GV nén goi y HS nhin thiy duag gip khic da cho c6 4
doan thing dai bing nhau nén ta diing phép nhin dé tinh dj dai duong gip khiic do.
Chang han:

Bai gidi
Do dai dudng gip khiic ABCDE la:
3x4=12(cm)
Dipst: 12.em.
Bai 5: Ciing ¢ tinh nhdm phép nhan, phép chia da hoc.
~ GV cho HS néu yéu cfu cia bdi i lam bii.

~ GV c6 thé cho HS néu cich Jam: Thc hi¢n 1dn ligt titng phép tinh ttréi sang phai .
ri néu s6 phii tim. >
- Khi chita bai, GV cho HS néu titng phép tinh trong hinh.

- Két qui:

~ Lutuy: Tit bai tip ndy, GV c6 thé khai thic thanh céc bai t3p tiong ty bing cich thay
cic 56 da cho bing cic s6 khic, sa0 cho vin Ia cic phép nhan, chia da hoc.

Luu y: Cui tiét hoc, GV cho HS ciing 6 (nht yéu cdu da néu & ddu tiét hoo).
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